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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Phạm Thị Thanh Bình 

Các Thẩm phán: Ông Lương Ngọc Dũng 

Ông Nguyễn Xuân Tuyến 

- Thư ký phiên toà: Bà Bùi Thị Thu Hương– Thư ký Toà án nhân dân thành 

phố Hải Phòng.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên 

tòa: Bà Hoàng Thị Hương - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 32/2019/TLPT-HS 

ngày 17 tháng 6 năm 2019 do có kháng cáo của bị cáo Mai Ngọc Ph đối với Bản 

án hình sự sơ thẩm số: 29/2019/HS-ST ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Tòa án nhân 

dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

Bị cáo kháng cáo:  

Mai Ngọc Ph, sinh ngày 18 tháng 7 năm 1993 tại Thanh Hóa.                              

Nơi cư trú: KP3, thị trấn RT, huyện ĐS, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Lao động 

tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Mai Văn X và bà Nguyễn Thị L; bị cáo chưa 

có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giam ngày 20/8/2018; có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Bà Hoàng Thị Th - Luật sư thuộc Công ty Luật 

TNHH XTVN, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; có mặt. 

- Bị hại: Anh Lê Văn Th, sinh năm 1993; nơi cư trú: Thôn HQ, xã DQ, huyện 

TN, thành phố Hải Phòng; vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt. 

- Người tham gia tố tụng khác:
  

Những người làm chứng:  

1. Anh Đỗ Văn C, sinh năm 1994; nơi cư trú: Tổ ĐH, phường QT, quận HB, 

thành phố Hải Phòng; có mặt 

2. Anh Vũ Xuân S, sinh năm 1994; nơi cư trú: ĐH, KA, thành phố Hải Phòng; 
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vắng mặt không có lý do (đã tống đạt hợp lệ). 

3. Chị Nguyễn Thúy Q, sinh năm 1999; nơi cư trú: Phường ĐQB, quận NQ, 

thành phố Hải Phòng; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 01 giờ 30 phút ngày 17/5/2018, Mai Ngọc Ph ngồi ăn, uống cùng với 

chị Nguyễn Thúy Q, và một số người bạn khác tại quán Ba Tài Quán ở khu vực bờ 

hồ An Biên, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng thì anh Lê 

Văn Th (tên gọi khác: T) sinh năm 1993, trú tại Thôn HQ, xã DQ, huyện TN 

(người yêu chị Q) cùng đi với anh Vũ Ngọc H, sinh năm 1995, trú tại xã BH, YT, 

Bắc Giang và anh H1 (chưa rõ lai lịch, địa chỉ) đến. Anh Th cho rằng Ph có quan 

hệ tình cảm với chị Q nên vào bảo Ph ra nói chuyện, chị Q bảo Ph không ra, Anh 

Th đấm Ph một cái vào mặt, anh H cầm ghế nhựa đập Ph nhưng không trúng, Ph 

bỏ chạy về hướng đường Lạch Tray thì anh Th, anh H đuổi theo nhưng không đuổi 

được. Anh Th quay lại chỗ chị Q thì bị chị Q chửi và hắt cốc nước nhựa vào người, 

Anh Th tát chị Q một cái làm chị Q ngã xuống đất. Lúc này, Ph quay lại cầm hai 

tay 02 vỏ chai bia Tiger bằng thủy tinh ở trên bàn, đập vỡ đít chai, giơ về phía Anh 

Th và nói: “mày thích thì vào đây”. Thấy vậy, Anh Th lao vào ôm, ghì Ph làm cả 

hai ngã xuống đất nằm nghiêng bên trái, Anh Th nằm phía sau Ph hai tay ôm ghì 

vào cổ, ngực Ph để không cho Ph đâm, nhưng Ph hai tay cầm 02 vỏ chai bia thủy 

tinh vỡ đâm liên tiếp về phía sau trúng mắt trái Anh Th gây thương tích. Sau đó, 

chị Q vào can kéo Anh Th và Ph ra, Anh Th được anh H, anh H1 đưa đến bệnh 

viện cấp cứu. 

Ngày 04/6/2018, anh Lê Văn Th trình báo sự việc đến Công an quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải Phòng. 

Theo Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 288/2018/TgT ngày 

20/6/2018 của Trung tâm Pháp y Hải Phòng, kết luận: “Anh Lê Văn Th bị vết 

thương rách da phức tạp cung mày mi trên mắt trái xuyên vỡ nhãn cầu mắt trái đã 

được phẫu thuật điều trị chưa hoàn toàn ổn định, còn mất chức năng mắt trái và 

ảnh hưởng thẩm mỹ vùng mắt. Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của nạn nhân do 

thương tích trên gây nên là 48%. Thương tích trên có đặc điểm do vật có góc cạnh 

sắc tác động trực tiếp gây nên”. 

Tại Công văn số 115-CV/2018 ngày 06/12/2018 của Trung tâm Pháp y Hải 

Phòng, giải thích kết luận trên như sau: “Nạn nhân Lê Văn Th bị vết thương mắt 

trái tổn thương nhãn cầu trái có đặc điểm do vật có góc cạnh sắc tác động trực tiếp 

theo hướng chủ yếu từ trước ra sau gây nên. Còn các hướng khác rất khó xác định. 

Với vỏ chai thủy tinh không vỡ thì không gây được thương tích trên. Còn nếu vỏ 

chai thủy tinh đã vỡ thì cạnh vỡ hoàn toàn có thể gây được thương tích trên. Vết 

thương đầu cung mày phải hình móc câu nhỏ, có đặc điểm do vật có góc cạnh 

cứng, có thể sắc hoặc tương đối sắc tác động theo hướng chủ yếu từ trước ra sau 

gây nên và không đủ lớn để đánh giá tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể”. 
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Vật chứng: 02 vỏ chai bia Tiger bằng thủy tinh bị vỡ mà bị cáo Mai Ngọc Ph 

dùng gây thương tích cho anh Lê Văn Th, quá trình điều tra không thu hồi được. 

Về trách nhiệm dân sự: Anh Lê Văn Th yêu cầu bị cáo Mai Ngọc Ph bồi 

thường thương tích tổng số tiền là 80.000.000 đồng. Bị cáo đã tác động gia đình 

bồi thường đầy đủ, Anh Th không có ý kiến gì khác và xin giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự cho bị cáo.  

Tại Bản án sơ thẩm số 29/2019/HS-ST ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Tòa án 

nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã căn cứ điểm c khoản 3 Điều 

134; điểm b, e khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; xử phạt: Mai Ngọc Ph 

05 (năm) năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Thời hạn tù tính từ ngày 

20/8/2019.  

Ngoài ra, còn tuyên xử lý vật chứng, nghĩa vụ nộp án phí và quyền kháng cáo 

Bản án. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 17/5/2019, bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt vì bi cáo cho rằng án sơ thẩm xử bị cáo 05 năm tù là quá nặng vì bị 

cáo chỉ phòng vệ bản thân. Kháng cáo của bị cáo trong thời hạn luật định nên được 

xem xét, giải quyết. 

Tại phiên tòa phúc thẩm:  

* Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên thể hiện như sau: 

Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét, đánh giá đầy đủ hành vi phạm tội, tính chất 

vụ án, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xử phạt 

bị cáo Mai Ngọc Ph 05 (năm) năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” là thỏa đáng. 

Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo Ph cung cấp được tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự là gia đình có công với cách mạng; bị cáo cũng thừa nhận hành vi 

đập đít chai trước khi bị hại và bị cáo vật lộn với nhau nên áp dụng một phần tình 

tiết giảm nhẹ “thành khẩn khai báo’ đối với bị cáo.Tuy nhiên,  bị cáo gây thương 

tích cho bị hại là lớn (48%) nên không có căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vì 

vậy, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật 

Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Mai Ngọc Ph, giữ nguyên 

bản án sơ thẩm; không chấp nhận đề nghị của người bào chữa về việc áp dụng cho 

bị cáo mức án dưới mức thấp nhấp của khung hình phạt theo khoản 1 Điều 54 Bộ 

luật Hình sự. 

Bị cáo thừa nhận: Do không làm chủ được bản thân, bị cáo đập vỡ đít chai bia 

(trước khi Anh Th lao vào ôm bị cáo) và gây thương tích cho Anh Th; do Anh Th 

ôm cổ bị cáo mạnh nên bị cáo mới đâm liên tiếp về phía sau, không may vào mắt 

Anh Th; bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho Anh Th số tiền 80 triệu đồng; 

gia đình bị cáo có công với cách mạng nên đề nghị Hội đồng xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. 

Chị Nguyễn Thúy Q khai: Chị nhận thấy việc bị cáo Ph và Anh Th đánh nhau 

có một phần lỗi là do chị. Chị không rõ bị cáo đập vỡ chai thủy tinh trước hay sau 

khi Anh Th lao vào ôm bị cáo Ph. Nhưng có lẽ chai đã bị vỡ trước (lúc còn để trên 

bàn).  
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Anh Đỗ Văn C khai: bị cáo Ph không đập chai trước có lẽ trong lúc vật lộn 

chai bị vỡ. Việc bị cáo Ph gây thương tích cho Anh Th là có, Anh Th chỉ dùng tay 

không đuổi bị cáo, khi vật lộn với bị cáo Anh Th cũng không có Ph tiện gì, Anh Th 

chỉ ôm cổ bị cáo. 

Người bào chữa cho bị cáo có quan điểm: Tại phiên tòa sơ thẩm đã tuyên bị 

cáo 05 (năm) năm tù. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã thành khẩn khai báo, gia 

đình bị cáo có công với cách mạng, bị cáo là lao động chính trong gia đình. Bị cáo 

phạm tội trong hoàn cảnh bị bị hại truy đuổi đến cùng (02 lần) nên tinh thần bị kích 

động. Nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét ngoài việc áp dụng điểm b, 

e khoản 1; khoản 2 Điều 54 Bộ luật Hình sự như cấp sơ thẩm đã áp dụng cần áp 

dụng thêm tình tiết giảm nhẹ tại điểm s (thành khẩn khai báo) khoản 1, khoản 2 

(gia đình bị cáo có công với cách mạng, bị cáo là lao động chính)  Điều 51 Bộ luật 

Hình sự đối với bị cáo để bị cáo sớm trở về gia đình lao động nuôi dưỡng bố mẹ và 

bà đã trên 90 tuổi. Nhân thân bị cáo chua có tiền án, tiền sự, tuổi còn trẻ. Vì vậy, 

đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự, chấp nhận 

kháng cáo, cho bị cáo được hưởng mức án dưới mức thấp nhất của khung hình 

phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Mai Ngọc Ph đã khai nhận hành vi phạm 

tội của mình, phù hợp với các Kết luận giám định, lời khai của những người làm 

chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Khoảng 01 giờ 

30 phút ngày 17/5/2018 tại quán Ba Tài Quán ở khu vực bờ hồ An Biên, phường 

Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; mặc dù Anh Th có hành vi trái 

pháp luật với Ph trước, cụ thể Anh Th đấm vào mặt Ph và đuổi Ph trước (khi đuổi 

Ph cũng không cầm theo công cụ, vũ khí gì) nhưng sau khi Anh Th không đuổi 

nữa, sự đe dọa, nguy hiểm đối với Ph không còn nữa thì Ph đã chủ động quay lại, 

chuẩn bị sẵn hung khí nguy hiểm, cụ thể là hai tay hai vỏ chai bia đã được Ph đập 

vỡ đít chai và thách thức Anh Th “chơi thì chơi”, Anh Th tay không vật lộn với Ph, 

Ph hai tay cầm hai vỏ đít chai đâm ngược về phía sau vào mắt trái Anh Th gây nên 

thương tích 48% tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể . Do vậy, bị cáo cho rằng bị cáo 

đã có hành vi phòng vệ chính đáng là không có căn cứ. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử 

bị cáo Mai Ngọc Ph về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm c khoản 3 Điều 134 

Bộ luật Hình sự là đúng quy định của pháp luật. 

Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Ph: 

[2] Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự đối với bị cáo Ph, cụ thể: Bị cáo đã tác động gia đình bồi thường 

thiệt hại, khắc phục hậu quả cho bị hại; bị cáo phạm tội trong trường hợp bị kích 

động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra; bị hại có đơn xin 
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giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là có căn cứ quy định tại các điểm b, e khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự . 

[3] Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo mới thừa nhận hành vi đập vỡ đít chai 

trước đó, gây thương tích cho Anh Th và trong quá trình điều tra bị cáo cũng đã 

hợp tác với cơ quan điều tra nên cũng cần áp dụng thêm cho bị cáo một phần tình 

tiết giảm nhẹ “thành khẩn khai báo” theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự. Gia đình bị cáo có xuất trình tài liệu thể hiện gia đình bị cáo có công 

với cách mạng (bố bị cáo ông Mai Văn X được tặng Huy chương khi tham gia 

kháng chiến, bảo vệ Tổ Quốc) nên cũng cần áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo. 

[4] Mặc dù, tại giai đoạn xét xử phúc thẩm có thêm tình tiết mới, nhưng xét 

thấy thương tích của Anh Th là 48%  (Mắt trái của Anh Th bị hỏng không có khả 

năng hồi phục), bị hại vẫn đang phải điều trị, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, 

sinh hoạt hàng ngày; theo đơn đề nghị xét xử vắng mặt, bị hại có lịch mổ mắt lần 3 

nên không đến phiên tòa được và đề nghị Tòa án xem xét giải quyết theo đúng quy 

định của pháp luật nên mức hình phạt 05 (năm) tù mà cấp sơ thẩm đã áp dụng 

(mức khởi điểm của khung hình phạt) là phù hợp với tính chất, mức độ, hành vi 

phạm tội của bị cáo. Vì vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận đề nghị của 

Kiểm sát viên tại phiên tòa; không chấp nhận kháng cáo của bị cáo; không chấp 

nhận đề nghị của người bào chữa và giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

[5] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự phúc thẩm. 

[6] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không xét. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015: 

Không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên Bản án sơ thẩm.  

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, e, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự; xử phạt: Mai Ngọc Ph 05 (năm) năm tù về tội “Cố ý gây thương 

tích”. Thời hạn tù tính từ ngày 20/8/2019.  

2. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Mai Ngọc Ph phải nộp 200.000 (Hai 

trăm nghìn) đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của Bản án số 29/2019/HS-ST ngày 07/5/2019 của 

Toà án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng có hiệu lực pháp luật kể 

từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 
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THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Nguyễn Xuân Tuyến    Lương Ngọc Dũng 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Phạm Thị Thanh Bình 
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Mẫu số 28-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
      

TÒA ÁN
(1)

......................... 
                           –––––––––––––––

 

     Bản án số:..... /.....
(2)

/HS-PT
 

     Ngày.....-.....-
(3)

.....  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

NHÂN DANH 

Nơi nhận:           
- VKSND TP Hải Phòng; 

- VKSND quận Ngô Quyền; 

- PV27 Công an TP Hải Phòng; 

- Cơ quan CSĐT quận Ngô Quyền; 

- Cơ quan THAHS quận Ngô Quyền; 

- TAND quận Ngô Quyền; 

- Sở Tư pháp TP Hải Phòng; 

- Bị cáo; Trại Tạm giam; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu: HS, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Phạm Thị Thanh Bình 
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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN
(4)

........................................ 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có
(5)

: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông (Bà) ............................................... .
 

Các Thẩm phán:  Ông (Bà) ....................................................................... . 

                           Ông (Bà) .............................................................................  

- Thư ký phiên tòa: Ông (Bà)
(6)

 ............................................................... 
 

- Đại diện Viện kiểm sát 
(7)

........................................tham gia phiên tòa: 
Ông (Bà).................................................- Kiểm sát viên.  

Trong các ngày
(8)

.........................................tại
(9)

...............................xét xử 

phúc thẩm công khai
(10)

 vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số:…/…/TLPT-HS 

ngày…tháng…năm….đối với (các) bị cáo
(11)

........................do có kháng cáo 

của
(12)

.................
 
hoặc kháng nghị của

(13)
.................đối với Bản án hình sự sơ thẩm 

số:.../.../HS-ST ngày...tháng...năm...của Tòa án
(14)

.................................      

 - Các bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo, bị kháng nghị:
(15) 

(16)
.......................... sinh ngày...........tháng..............năm..............tại…… 

Nơi cư trú.................; nghề nghiệp................; trình độ văn hoá (học vấn)..........; dân 

tộc:……………….; giới tính:……..; tôn giáo:……..; quốc tịch:…….; con 

ông............................và bà...............................; có vợ (chồng) và....... con;
 (17)

tiền 

án.............., tiền sự.............; nhân thân……….; bị bắt, tạm giam 

ngày
(18)

………………………………………………………… 

- Các bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, không bị kháng 

nghị:
(19)

………………………………………………………….................................... 

 - Những người tham gia tố tụng khác có kháng cáo hoặc có liên quan đến 

kháng cáo, kháng nghị:………………………………………………………….. 

.................................................................................................................... 

- Người đại diện hợp pháp của bị cáo:
 (20)

 

 Ông (Bà)....sinh năm (hoặc tuổi)....; nơi cư trú....; nghề nghiệp....là:
(21)

...... 

………………………………………………………………………………………………… 

- Người bào chữa cho bị cáo:
(22)

................................................................ 

………………………………………………………………………………….. 

- Bị hại:
(23)

................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………. 

- Người đại diện hợp pháp của bị hại:
(24)

................................................... 

…………………………………………………………………………………. 

- Nguyên đơn dân sự:
(25)

.............................................................................. 

………………………………………………………………………………….. 
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- Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn dân sự:
(26)

.............................. 

…………………………………………………………………………………... 

- Bị đơn dân sự:
(27)

...................................................................................... 

………………………………………………………………………………….. 

- Người đại diện hợp pháp của bị đơn dân sự:
(28)

....................................... 

………………………………………………………………………………….. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:
(29)

............................. 

…………………………………………………………………………………... 

- Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến 

vụ án:
(30)

.......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………... 

- Người bảo vệ quyền lợi cho người bị hại (nguyên đơn dân 

sự,...):
(31)

................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………... 

- Người tham gia tố tụng khác:
(32)

............................................................... 

…………………………………………………………………………………... 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:
 (33)

  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 (34) 

[1]……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

[2]………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào………………….…
(35)

 
 

(36)
 .........................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  
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 .............................................................................................................................  

           Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
(37)

 ......................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 28-HS: 

(1) và (4) ghi tên Tòa án xét xử phúc thẩm; nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương thì ghi tên Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    (ví dụ: Tòa 

án nhân dân thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án  nhân dân cấp cao thì ghi: Tòa án  nhân dân cấp 

cao tại (Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh...); nếu là Tòa án quân sự quân khu, quân 

chủng thì ghi tên Tòa án quân sự quân khu, quân chủng (ví dụ: Tòa án quân sự Quân khu Thủ 

đô). 

(2) ô thứ nhất ghi Bản án hình sự phúc thẩm, ô thứ hai ghi năm ra Bản án hình sự phúc 

thẩm (ví dụ: 12/2017/HS-PT). 

(3) ghi ngày, tháng, năm tuyên án không phân biệt vụ án được xét xử phúc thẩm và kết 

thúc trong một ngày hay được xét xử phúc thẩm trong nhiều ngày. 

   (5) ghi đầy đủ họ tên của Thẩm phán; nếu vụ án do Tòa án quân sự giải quyết thì không 

ghi Ông (Bà) mà ghi cấp bậc quân hàm. 

 (6) ghi họ tên của Thư ký phiên tòa và ghi rõ là Thư  ký Tòa án hoặc Thẩm tra viên của Tòa 

án nào như hướng dẫn tại điểm (1). 

(7) ghi tên Viện kiểm sát như hướng dẫn tại (1) và họ tên của Kiểm sát viên thực hành 

quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa. 

 (8) trường hợp vụ án được xét xử và kết thúc trong một ngày thì bỏ hai chữ       Trong các 

(ví dụ: Ngày 15 tháng 7 năm 2017). Trường hợp vụ án được xét xử trong hai ngày thì ghi Trong 

các ngày (ví dụ: Trong các ngày 02, 03 tháng 3 năm 2017); nếu từ ba ngày trở lên mà liền nhau 

thì ghi Từ ngày đến ngày (ví dụ: Từ ngày 06 đến ngày 10 tháng 3 năm 2017); nếu từ ba ngày trở 

lên mà không liền nhau thì ghi Trong các ngày (ví dụ:   Trong các ngày 07, 08 và ngày 15 tháng 

3 năm 2017); nếu khác tháng mà liền nhau thì ghi từ ngày... tháng... đến ngày... tháng... (ví dụ: 

Từ ngày 31 tháng 05 đến ngày 02 tháng 6 năm 2017); nếu không liền nhau thì ghi các ngày của từng 

tháng (Ví dụ: Trong các ngày 30, 31 tháng 3 và các ngày 04, 05 tháng 4 năm 2017). 

(9) nếu vụ án được xét xử tại trụ sở Tòa án thì ghi như hướng dẫn tại mục (1) và (4). Nếu 

vụ án xét xử lưu động thì ghi địa điểm nơi diễn ra phiên tòa. 
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(10) nếu xét xử kín thì thay cụm từ công khai bằng từ kín. 

(11) nếu vụ án có một hoặc hai bị cáo kháng cáo hoặc bị kháng cáo, kháng nghị thì ghi đầy 

đủ họ tên của bị cáo; nếu vụ án có từ ba bị cáo trở lên kháng cáo hoặc bị kháng cáo, kháng nghị 

thì ghi đầy đủ họ tên của bị cáo trong số các bị cáo bị Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt mức án cao 

nhất và ghi thêm cụm từ “và các bị cáo khác”. Trường hợp bị cáo là pháp nhân thương mại thì 

ghi tên, địa chỉ trụ sở, tên người đại diện theo pháp luật, tiền án, tiền sự của pháp nhân thương 

mại và các thông tin cần thiết khác; nếu có mặt tại phiên tòa thì ghi có mặt và nếu vắng mạt tại 

phiên tòa thì ghi vắng mặt.  

(12) ghi địa vị pháp lý trong tố tụng của người kháng cáo (ví dụ: do có kháng cáo của bị 

cáo (các bị cáo), người bị hại và nguyên đơn dân sự). 

(13) ghi tên Viện kiểm sát kháng nghị (nếu có). 

(14) ghi tên Tòa án xét xử sơ thẩm. 

(15) không ghi các bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo, bị kháng nghị, nhưng toàn bộ kháng 

cáo, kháng nghị liên quan đến họ đã được rút trước khi mở phiên tòa. 

(16) và (17) ghi đầy đủ họ tên bị cáo và các bí danh, tên thường gọi khác (nếu có); nếu bị 

cáo là người dưới 18 tuổi phải ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh tính đến ngày bị cáo thực hiện 

hành vi phạm tội (ví dụ: Đến ngày thực hiện hành vi phạm tội bị cáo 16 tuổi 8 tháng 15 ngày); 

nếu bị cáo trên 18 tuổi thì ghi ngày, tháng, năm sinh hoặc tuổi; ghi nơi đăng ký thường trú, đăng 

ký tạm trú, nơi sinh sống của bị cáo. Đối với tiền sự thì chỉ ghi khi đã xác định đúng theo quy 

định của pháp luật lần bị xử lý đó tính đến ngày phạm tội chưa hết thời hạn được coi là chưa bị 

xử lý hành chính hoặc bị xử lý kỷ luật. Đối với tiền án thì chỉ ghi khi đã xác định đúng theo quy 

định của pháp luật lần bị kết án đó tính đến ngày phạm tội chưa được xoá án. Về nhân thân ghi án 

tích, đã bị xử phạt vi phạm hành chính, đã xử lý kỷ luật cụ thể các lần đó và ghi rõ là các án tích, xử 

phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật đó đã được xoá. Trường hợp bị cáo là pháp nhân thương 

mại thì ghi tên, địa chỉ trụ sở chính, họ tên người đại diện theo pháp luật, tiền án, tiền sự của 

pháp nhân thương mại và các thông tin cần thiết khác; nếu có mặt tại phiên tòa thì ghi có mặt và 

nếu vắng mặt tại phiên tòa thì ghi vắng mặt.  

(18) ghi ngày bị cáo bị bắt, tạm giam; nếu trước đó bị cáo đã bị tạm giữ, bị bắt, tạm giam, 

thì ghi ngày bị tạm giữ, ngày bị bắt, tạm giam và ngày được cho tại ngoại; nếu có mặt tại phiên 

tòa thì ghi có mặt và nếu vắng mặt tại phiên tòa thì ghi vắng mặt. 

(19) nếu có bị cáo không kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị, nhưng Tòa án cấp 

phúc thẩm có xem xét phần của bản án sơ thẩm đối với họ, thì ghi như bị cáo có kháng cáo, bị 

kháng cáo, kháng nghị; nếu Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét phần của bản án sơ thẩm đối 

với họ thì chỉ cần ghi “Ngoài ra còn có (số lượng) bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng 

cáo, kháng nghị”. Trường hợp vụ án chỉ có một bị cáo không kháng cáo và không bị kháng cáo, 

kháng nghị thì ghi “Ngoài ra còn có bị cáo (họ tên) không có kháng cáo và không bị kháng cáo, 

kháng nghị”. 

(20) và (21) nếu bị cáo có người đại diện hợp pháp thì ghi đầy đủ họ tên của bị cáo đó (ví 

dụ: Người đại diện hợp pháp của bị cáo Nguyễn Văn A). Sau chữ “là” ghi quan hệ như thế nào 

với bị cáo (ví dụ: là bố của bị cáo); nếu có mặt tại phiên tòa thì ghi có mặt và nếu vắng mặt tại 

phiên tòa thì ghi vắng mặt. 

(22) nếu bị cáo nào có người bào chữa thì ghi họ tên của người bào chữa và nghề nghiệp 

(Ví dụ: Trần Văn C là  Luật sư; Trần Văn D là Bào chữa viên nhân dân). 

(23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30) và (31) nếu có người nào tham gia tố tụng thì 

ghi đầy đủ họ tên, tuổi, nơi cư trú của người đó. Trường hợp bị hại là người bị xâm phạm về tính 

mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự và là người dưới 18 tuổi, thì phải ghi đầy đủ ngày, tháng, 

năm sinh của bị hại; nếu có mặt tại phiên tòa thì ghi “có mặt” và nếu vắng mặt tại phiên tòa thì 

ghi “vắng mặt”. 

(32) nếu có người tham gia tố tụng là người làm chứng thì ghi đầy đủ họ tên; nếu người 

tham gia tố tụng là người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật 
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thì ghi đầy đủ họ tên, cơ quan công tác. 

(33) trong phần này, ghi tóm tắt nội dung vụ án, quyết định trong bản án sơ thẩm; nội dung 

kháng cáo, kháng nghị.  

(34) trong phần này, ghi nhận định của Hội đồng xét xử phúc thẩm, những căn cứ để chấp 

nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị; điểm, khoản, điều của Bộ luật Hình sự và 

của văn bản quy phạm pháp luật khác mà Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ để giải quyết vụ án. 

Trong phần này, các đoạn văn được đánh số thứ thự trong dấu [ ]. 

(35) tùy từng trường hợp mà ghi rõ các căn cứ pháp luật để ra quyết định. 

(36) trong phần này, ghi đầy đủ các nội dung được quy định tại điểm c khoản 3     Điều 

260 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

(37) phần cuối cùng của bản án, đối với bản án được thông qua tại phòng nghị án thì phải có 

đầy đủ chữ ký, ghi đầy đủ họ tên của các thành viên Hội đồng xét xử và đóng dấu (bản án này 

phải lưu vào hồ sơ vụ án); đối với bản án để gửi cho các bị cáo, các đương sự, cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan và Viện kiểm sát theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự thì ghi 

như sau: 

 

Nơi nhận: 

Ghi những nơi mà Tòa án cấp phúc thẩm phải 

giao hoặc gửi bản án theo quy định tại khoản 

2 Điều 262 của Bộ luật Tố tụng hình sự và 

những nơi cần lưu bản án.   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 


